
STT Loại biểu mẫu Quy cách, mẫu mã Đơn vị Số lượng

1
Bảng chấm công bồi dưỡng độc hại 

hiên vật

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 500

2 Bảng theo dõi sử dụng giường bệnh
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4.
Tờ 5.000

3 Bệnh án ARV

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. (4 gáy gấp đôi) đóng 

quyển (12 trang/ Quyển)

Quyển 100

4 Bệnh án đái tháo đường

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2 mặt, có nẹp gáy theo mẫu 

(10 gáy gấp đôi). Đóng quyển (44 trang)

Quyển 600

5 Bệnh án điều trị tăng huyết áp (to)

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2 mặt, có nẹp gáy theo mẫu 

(10 gáy gấp đôi). Đóng quyển (44 trang)

Quyển 1.600

6 Bệnh án Động Kinh

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt gấp đôi. Bìa Duplex ĐL 250 

gsm, đóng quyển (8 trang /Q)

Quyển 30

7 Bệnh án ngoại khoa
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Tờ 500

8
Bệnh án ngoại trú điều trị (bệnh 

phổi tắc nghẽn mãn tính)

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt, có nẹp gáy theo mẫu 

(20 trang/Q)

Quyển 100

9 Bệnh án nội khoa
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Tờ 1.500

10
Bệnh án Nội trú điều trị bệnh phổi 

mạn tính

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt, có nẹp gáy theo mẫu 

(20 trang/Q)

Quyển 100

11 Bệnh án Phụ khoa
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Tờ 200

12 Bệnh án răng-hàm-mặt
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Tờ 200

13 Bệnh án sản khoa
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Tờ 200

14 Bệnh án tai -mũi- họng
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Tờ 1.000

15 Bệnh án Tâm thần phân liệt

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt gấp đôi. Bìa Duplex ĐL 250 

gsm, đóng quyển (8 trang /Q)

Quyển 30

16 Bệnh án Trầm cảm

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt gấp đôi. Bìa Duplex ĐL 250 

gsm, đóng quyển (8 trang /Q)

Quyển 20
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17 Bệnh án Y học cổ truyền (ngoại trú)
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Quyển 300

18 Bệnh án Y học cổ truyền (nội)
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt
Quyển 500

19 Đơn thuốc
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A5, 1 mặt
Tờ 3.000

20 Giấy khám sức khoẻ < 18 tuổi
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt. 
Tờ 500

21 Giấy khám sức khoẻ >18 tuổi
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt. 
Tờ 1.000

22 Giấy khám sức khoẻ lái xe
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt. 
Tờ 400

23 Giấy mời uống vitaminA
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A5, 1 mặt.  
Tờ 3.000

24 Lõi bệnh án tăng huyết áp
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
Tờ 7.500

25
Phiếu bàn giao người bệnh chuyển 

khoa

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4 1 mặt. 
Tờ 500

26 Phiếu bệnh án YHCT
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 200

27 Phiếu chăm sóc cấp 1 A3
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt
Tờ 200

28 Phiếu chăm sóc cấp 2 A4
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 1.000

29
Phiếu công khai DV khám, chữa 

bệnh nội trú

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 7.000

30
Phiếu khám sàng lọc tiêm vacxin, 

tiêm huyết thanh

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4 2 mặt. 
Bộ 100

31 Phiếu khảo sát ngoại trú
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt. 
Bộ 2.000

32 Phiếu khảo sát nội trú 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt. 
Bộ 2.000

33 Phiếu theo dõi sd giường bệnh
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4 1 mặt. 
Tờ 4.000

34 Phiếu truyền dịch
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 1.000

35 Phơi huyết áp 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 8.000

36 Phơi tiểu đường
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 2.300

37 Sổ biên bản hội chẩn

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang cả bìa)

Quyển 10

38
Sổ cấp phát thuốc bệnh nhân tâm 

thần

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 2



39 Sổ điều trị ngoại trú động kinh
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4 gấp đôi. Bìa xanh nội (12 trang/Q)
Quyển 100

40 Sổ điều trị ngoại trú tâm thần phân liệt
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4 gấp đôi. Bìa xanh nội (12 trang/Q)
Quyển 100

41 Sổ khám bệnh 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A5, 2 mặt. Bìa Couche Nhật Đl 200gsm 

in 4 màu (12 trang/Q)

Quyển 15.000

42 Sổ khám bệnh và tiêm vácxin
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A5, 2mặt. Đóng quyển (12 trang /Q)
Quyển 100

43 Sổ khám sức khoẻ định kỳ
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt. Bìa cứng (12 trang/Q)
Quyển 1.000

44 Sổ khám sức khoẻ định kỳ
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt. Bìa cứng (16 trang/Q)
Quyển 1.000

45 Sổ mượn đồ

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A5. Bìa xanh ngoại, đóng 200 trang /Q, 

có đường may để xé

Quyển 20

46
Sổ theo dõi các trường hợp phản 

ứng sau tiêm

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 2

47 Sổ theo dõi điều trị Đái tháo đường

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A5, 2mặt. Bìa Couche Nhật Đl 200gsm 

in 4 màu (32 trang/Q)

Quyển 4.000

48
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân lao 

tại cộng đồng ( A9/TYT)

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2mặt. Bìa xanh ngoại (104 trang/Q)
Quyển 14

49 Sổ thủ thuật

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 2

50
Sổ tiêm vác xin cho trẻ em 

(A2.2/CSYT)

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 14

51 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A2 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 5

52 Sổ xét nghiệm

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 20

53 Sổ xét nghiệm HbsAg, HCV, ma tuý

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (104 trang/Q)

Quyển 16

54 Sổ xét nghiệm HBsAg, nhóm máu

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 20

55 Sổ xét nghiệm HIV

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 250gsm 

(104 trang/Q)

Quyển 25



56 Sổ xét nghiệm huyết học

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 250gsm 

(104 trang/Q)

Quyển 20

57 Sổ xét nghiệm nước tiểu

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 250gsm 

(104 trang/Q)

Quyển 20

58 Sổ xn sinh hoá máu

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 250gsm 

(104 trang/Q)

Quyển 20

59 Sổ xn sinh hoá máu

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 20

60 Sổ X-Quang

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gsm (144 trang/Q)

Quyển 3

61 Tờ điều trị
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gsm, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt
Tờ 11.000


